
ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 2
Họ và tên: ........................................................................... Lớp: ...................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1. Số bị chia là 35, số chia là 5. Vậy thương bằng:

A. 40 B. 30 C. 7 D. 8
Câu 2. Số 605 đọc là:

A. Sáu trăm linh năm B. Sáu trăm không năm C. Sáu trăm lăm
Câu 3. Số liền trước của số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 101 B. 99 C. 100 D. 90
Câu 4. Độ dài của đường gấp khúc MNPQK (hình bên) là:

4 cm
4 cm

4 cm
4 cm

A. 12 cm B. 16 cm C. 16 dm D. 20 cm
Câu 5. Phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 5 × 4 B. 2 × 9 C. 5 × 6 D. 2 × 10
Câu 6. Mẹ có 20 quả cam, mẹ chia đều vào 5 đĩa. Mỗi đĩa có số quả là:

A. 4 quả B. 5 quả C. 15 quả D. 25 quả
Câu 7. Kết quả của phép tính 2 × 7 + 16 là:

A. 30 B. 23 C. 14 D. 25
Câu 8. Số gồm 8 trăm và 5 đơn vị được viết là:

A. 85 B. 850 C. 805 D. 508
Câu 9. Tìm ..... , biết ..... × 5 = 40. Giá trị của ..... là:

A. 8 B. 7 C. 45 D. 35
Câu 10. Số lớn nhất trong các số: 789, 901, 899, 910 là:

A. 789 B. 901 C. 899 D. 910

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Bài 1. Số? (1 điểm)

2 × 8 = ...... 5 × ...... = 45 18 : 2 = ...... ...... : 5 = 4

2 × ...... = 14 5 × 7 = ...... 25 : 5 = ...... ...... : 2 = 9

Bài 2. Viết số thành tổng các trăm, chục và đơn vị: (1 điểm)

245 = ......................................... 809 = .........................................

560 = ......................................... 317 = .........................................

784 = ......................................... 675 = .........................................

117 = ......................................... 261 = .........................................
Bài 3. Điền dấu >, <, = (1 điểm)



5 cm × 4 ...... 2 dm 452 ...... 425

30 m : 5 ...... 8 dm 678 ...... 701

2 cm × 10 ...... 10 dm : 5 389 ...... 382

20 m : 5 ...... 5 dm × 7 547 ...... 791

Bài 4. Mẹ mua 5 túi kẹo, mỗi túi có 5 viên kẹo. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài giải

Bài 5. Có 14 bạn học sinh chia đều thành 2 hàng để vào lớp. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu
bạn?

Bài giải

Bài 6. Lớp 2A trồng 25 cây xanh, lớp 2B trồng ít hơn lớp 2A là 5 cây.
a. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây xanh?

Bài giải

b. Mỗi bạn lớp 2B trồng 4 cây. Trả lời: Lớp 2B có ............ bạn.


